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Bài 1 (2,5 điểm): Thực hiện phép tính (tính nhanh nếu có thể)


a) (- 134) + 2013 + (- 86) + 186 + 34

b) (-15) + 15+ (-14) + (- 6)


c) 35 . 26 + 35 . 74 + 63

d) 64 – [(28 – 8).2 + 32] : 7 + 20170 
Bài 2 (1,5 điểm): Tìm x, biết:


a) 217 – (x + 3) = 89

b) 123 : ( x + 5) = 3

c) 42x+1 = 64
Bài 3 (2 điểm): Trường THCS Thạch Bàn chuẩn bị đi tham quan ngoại khóa tại Đảo Ngọc Xanh. Để chuẩn bị cho chuyến tham quan, cô tổng phụ trách đã phân xe cho toàn trường. Nếu xếp mỗi xe 40 học sinh hoặc 45 học sinh thì vừa đủ, biết số học sinh đăng kí đi trong khoảng từ 1000 đến 1200. Hỏi số học sinh đăng kí đi tham quan là bao nhiêu?

 Bài 4 (3 điểm): Trên tia Ox lấy hai điểm M và N sao cho OM = 2cm, ON = 7cm.


a) Trong 3 điểm O, M, N điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại? Vì sao?


b) Tính độ dài đoạn thẳng MN.


c) Gọi I là trung điểm của đoạn thẳng ON. Tính độ dài các đoạn thẳng OI và MI .

d) Vẽ tia Oy là tia đối của tia Ox. Trên tia Oy, lấy điểm P sao cho OP = 3cm. Tính độ dài đoạn thẳng PI.

Bài 5 (1 điểm): 
a) (0,5đ): Chiếc diều của bạn Sơn bay ở độ cao 8m (so với mặt đất). Sau một lúc, độ cao của diều tăng thêm 3m rồi sau đó lại giảm đi 5m. Hỏi chiếc diều ở độ cao bao nhiêu mét (so với mặt đất) sau hai lần thay đổi chiều cao?

b)(0,5đ): Tìm hai số tự nhiên a và b biết: 



BCNN ( a, b) = 300; ƯCLN ( a,b) = 15

--- Chúc các em làm bài tốt! ---
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	Bài 
	Đáp án
	Biểu điểm

	Bài 1
	a) (-134) + 2013 + (-86) + 186 + 34

 = [ (-134) + 34] + [ (-86) + 186] + 2013 = (-100) + 100 + 2013                                           =       0 + 2013 = 2013
	  0,5 điểm
0,25 điểm

	
	b) (-15) + 15 + (-14) + ( -6) = [(-15) + 15] + [(-14)+(-6)]

 = 0 + (-20) = - 20
	0,5 điểm
0,25 điểm

	
	c) 35. 26 + 35. 74 + 63 = 35 . (26 + 74) + 63

=    35 . 100 + 63  = 3500 + 63 = 3563
	0,25 điểm

0,25 điểm

	
	d) 64 – [ ( 28 – 8).2 + 32] : 7 + 20170 = 64 – [ 20. 2 + 9] : 7 + 1
= 64 – 49 : 7 + 1 = 64 – 7 + 1 = 58
	0,25 điểm

0,25 điểm

	Bài 2
	a) 217 – ( x + 3 ) = 89
              x + 3 = 217 – 89

              x + 3 = 128

              x = 128 – 3 = 125
	0,25 điểm

0,25 điểm

	
	b) 123 : ( x + 5 ) = 3
              x + 5 = 123 : 3

              x + 5 = 41

              x = 41 – 5 = 36
	0,25 điểm

0,25 điểm

	
	c) 42x + 1 = 64 = 43
     2x + 1 = 3

         x    = 1
	0,25 điểm

0,25 điểm

	Bài 3
	Gọi số học sinh đăng kí đi tham quan là x (học sinh, x ( N*, 1000 ≤ x ≤ 1200)

Theo đề bài ta có: x 
[image: image1.wmf]M

 40, x 
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 45
( x ∈  BC (40, 45)

Tìm được BCNN(40, 45) = 360 
( BC (40, 45) = B(360) = {0; 360; 720; 1080; 1440;…}
Mà 1000 ≤ x ≤ 1200 ( x = 1080

Vậy số học sinh đăng kí đi tham quan là 1080 học sinh
	0,25 điểm

0,75 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

	Bài 4
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	0,5 điểm

	
	a) Chứng tỏ điểm M nằm giữa hai điểm O và N
	0,75 điểm

	
	b) Tính được MN = 5 cm
	0,75 điểm

	
	c) OI = 3,5 cm

MI = 1,5 cm
	0,25 điểm

0,25 điểm

	
	d) Tính được PI = 6,5 cm 
	0,5 điểm

	Bài 5
	a)Độ cao của chiếc diều là:

 8 + 3 + ( -5) = 6 (m) 
	0,5 điểm

	
	b) Ta có: ab = 300 . 15 = 4500 (1)
Giả sử a ≤ b. Vì ƯCLN( a, b) = 15 nên a = 15m; b = 15n với

(m, n) = 1 và m ≤ n. 

Từ (1) suy ra 15m. 15n = 4500 => mn = 20

Ta có bảng sau:

m

n

a
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300

4
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60

75


	0,25 điểm

0,25 điểm
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